	SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH

HD CHẤM CHÍNH THỨC
	KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG THAM DỰ CUỘC THI

GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO VÀ VINACAL

NĂM HỌC 2013 – 2014
Môn thi : Vật lý 12 THPT


Quy định : 
Mỗi câu 5 điểm

+ Cách giải đúng :
2,5 điểm


(Tổ chấm có thể thống nhất điều chỉnh cho điểm chi tiết từng ý trong từng phần cách giải sao cho mỗi bài làm có cách giải đúng được 2,5 điểm)

+ Kết quả đúng :
2,5 điểm 


· sai 1 chữ số thập phân cuối cùng cho 1,5 điểm

· sai 2 chữ số thập phân cuối cùng cho 0,5 điểm
· sai 3 chữ số thập phân cuối cùng trở lên thì không cho điểm.


+ Những câu có nhiều ý, điểm số chia đều cho các ý.
Câu 1 :
	ĐỀ, BÀI GIẢI
	KẾT QUẢ

	Đặt điện áp u = 120cos(100π.t − 0,32) V vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây, tụ điện và điện trở thuần mắc nối tiếp thì điện áp hai đầu điện trở có biểu thức uR = 40cos(100π.t + 0,1) V còn điện áp hai đầu tụ điện có giá trị hiệu dụng là 84 V.

a. Tính điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây.

b. Tính hệ số công suất của đoạn mạch chỉ có cuộn dây.
	Điện áp tính bằng V



	ud + uC + uR = u => ud = u − uR − uC

uC chậm pha π/2 so với uR
	Ud = 69,7168 V

cosφd = 0,7056

	=> U0d(φud = 120(- 0,32 − 40(0,1 − 84
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((0,1 − π/2) = 

= 98,59448898(0,8874924371

=> Ud = 98,59448898/
[image: image2.wmf]2

 = 69,71683174 V

=> φd = φud − φuR = 0,7874924371 => cosφd = 0,7056243565
	


Câu 2 :

	ĐỀ, bài giẢi
	KẾt quẢ

	a. Một dòng điện có cường độ 5,0A chạy trong dây dẫn uốn thành vòng tròn có bán kính 21cm. Tính cảm ứng từ do dòng điện gây ra tại tâm của vòng tròn.
	Tính theo đơn vị μT

	B = (μo/2).(I/R) = 2π.10-7.(I/R) = 1,495996502.10-5T

μo[33]; 
π
	B = 14,9600 μT

	b. Dưới tác dụng của từ trường đều có cảm ứng từ 20mT, một prôtôn chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính 5,0m. Xác định tốc độ của prôtôn.
	Tính theo đơn vị km/s

	m.v2/R = q.v.B => v = q.B.R/m = 9578834,096m/s

e[23];

mp[01]
	v = 9578,8341 km/s (casio)
9578,8339 (máy vinacal)

	c. Mạch dao động hở gồm cuộn cảm có hệ số tự cảm L = 5 μH và tụ điện C = 4 nF. Sóng điện từ do mạch dao động điện từ này phát ra khi truyền trong chân không có bước sóng bằng bao nhiêu ?
	Tính theo đơn vị m
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c[28]
	λ = 266,3886 m


Câu 3 :
	ĐỀ, BÀI GIẢI
	KẾT QUẢ

	Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox với tần số góc e rad/s. Tại thời điểm t = 0 s, vật có li độ 2 cm và vận tốc 2( cm/s. 

a. Tính biên độ dao động của vật.

b. Đến thời điểm t = 2,3 s chất điểm có li độ bằng bao nhiêu ?
	Tính bằng đơn vị cm
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 = 3,056603152 cm, lưu A → A
cosφ = x0/A => φ = − 0,8575117864 rad (lấy giá trị âm vì v0 > 0), lưu φ → B

x = A.cos(e.t + φ) = A.cos(e.2,3 + B) = 1,927070188 cm
	A = 3,0566 cm
x = 1,9271 cm


Câu 4 :

	Chiếu tia sáng từ môi trường trong suốt (1) tới mặt phăn cách với môi trường trong suốt (2). Nếu tăng góc tới 3o từ 45o lên 48o thì góc khúc xạ tăng thêm 1o33'22". 

a. Tính chiết suất tỉ đối giữa môi trường (2) và môi trường (1).

b. Tính góc tới giới hạn phản xạ toàn phần khi chiếu tia sáng từ môi trường (2) tới mặt phân cách với môi trường (1).

	CÁCH GIẢI
	KẾt quẢ

Góc tính theo đơn vị 
độ, phút, giây

n21 = 1,5122
igh = 41o23'54,75"

	sini/sinr = n21 => sin45o/sinr = sin48o/sin(r + 1o33'22")

dùng máy giải phương trình 

sin45o.sin(X + 1o33o22o) = sin48o.sinX => X = 27o52'44,1' lưu X → C

n21 = sin45o/sinr = sin45o/sinC = 1,512189534, lưu n21 → D
	

	sinigh = 1/n21 = 1/D => igh = 41o23'54,75"
	


Câu 5 :
	ĐỀ, bài giẢi
	KẾt quẢ

	Một mol khí lý tưởng biến đổi từ trạng thái có thể tích V1 = 20 lít đến trạng thái có thể tích V2 = 30 lít, trong quá trình đó nhiệt độ được giữ không đổi t = 20oC. 
a. Tính áp suất khí ở trạng thái có thể tích V1.
b. Tính công của khối khí thực hiện trong quá trình đó.
	Áp suất tính theo đơn vị kPa
Tính theo đơn vị cal 


	p1 = R.T/V1 = 121869,3733 Pa
(A12 = p.(V = R.T.(V/V

=> A12 = 
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	p1 = 121,8694 kPa
A12 = 236,102 cal


Bài 6 :
	ĐỀ, bài giẢi
	KẾt quẢ

	Cho biết, momen quán tính của một đĩa mỏng đồng chất, khối lượng m, bán kính R đối với trục của nó là I = m.R2/2. 
Một bản mỏng hình tam giác cân có : hai cạnh bên là b = c = 30cm, góc ở đỉnh là 
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, mật độ khối lượng mặt là σ = 0,90g/cm2. Hãy tính momen quán tính của bản mỏng này đối với trục quay đi qua đỉnh A và vuông góc với bản.

	[image: image8.bmp]- Chia đĩa tròn thành N hình rẻ quạt giống nhau, có khối lượng (m = m/N. Vì các rẻ quạt có vai trò giống nhau đối với trục quay nên momen quán tính mỗi rẻ quạt là (I = I/N = (m/N).R2/2 = (m.R2/2.

- Chia bản mỏng thành nhiều hình rẻ quạt nhỏ được xác định bởi góc ( và góc nhỏ ((
[image: image9.bmp]Bán kính của rẻ quạt là r : 

r/sin75o = b/sin(105o – () => r = b.sin75o/sin(105o – ()

Diện tích rẻ quạt là : (s = ((.r2/2

Momen quán tính của rẽ quạt là : 

(I = (m.r2/2 = σ.(s.r2/2 = σ.((.r4/4 =

= σ.b4.sin4(5(/12).((/[4.sin4(7(/12 – ()]

Dùng phép lấy tích phân trong máy tính

=>
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	Tính theo đơn vị kg.cm2
I = 87,0555 kg.cm2.
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